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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục I 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHỈ TIÊU 18.4 “TIẾP CẬN PHÁP LUẬT” 

THUỘC BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI 

 GIAI ĐOẠN 2021 - 2025  VÀ CHỈ TIÊU 9.5 “PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT 

CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH” THUỘC TIÊU CHÍ 

PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN ĐÔ THỊ VĂN MINH 

(Kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

I. Xã đạt chỉ tiêu 18.4 “Tiếp cận pháp luật” thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết 

định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, bổ 

sung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 

01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ khi đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây: 

TT Nội dung chỉ tiêu Tiêu chuẩn đạt chuẩn Tài liệu đánh giá 

1 

Ban hành v n b n 

theo thẩm quyền 

để tổ chức và b o 

đ m thi hành Hiến 

pháp và pháp luật 

trên địa bàn 

Tiêu chí 1 “Ban hành v n 

b n theo thẩm quyền để tổ 

chức và b o đ m thi hành 

Hiến pháp và pháp luật trên 

địa bàn” theo Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg và Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP đạt 

80% số điểm tối đa trở lên 

(≥ 08 điểm) 

Theo quy định tại 

Tiêu chí 1, Tiêu chí 2 

và Tiêu chí 3 Phụ lục I 

ban hành kèm theo 

Thông tư số 

09/2021/TT-BTP. 

 

2 

Tiếp cận thông tin, 

phổ biến, giáo dục 

pháp luật 

 

Tiêu chí 2 “Tiếp cận thông 

tin, phổ biến, giáo dục pháp 

luật” theo Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg và Thông 

tư số 09/2021/TT-BTP đạt 

80% số điểm tối đa trở lên 

(≥ 24 điểm) 



2 

 

 
 

 

3 
Hòa gi i ở cơ sở, trợ 

giúp pháp lý 

Tiêu chí 3 “Hòa gi i ở cơ sở, 

trợ giúp pháp lý” theo Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg 

và Thông tư số 09/2021/TT-

BTP đạt 80% số điểm tối đa 

trở lên (≥ 12 điểm) 

      II. Phường, thị trấn đạt chỉ tiêu 9.5 “Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật theo quy định” thuộc Tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị v n 

minh tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-

TTg ngày 18/02/2022 là phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. 

   III. Số liệu phục vụ đánh giá các nội dung quy định tại Mục I và Mục II 

Phụ lục này được tổng hợp từ kết qu  đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 

09/2021/TT-BTP của n m trước liền kề n m xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị v n minh./. 
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